
Stt Mã SV Lớp Môn phúc khảo Điểm cũ Điểm PK Lý do thay đổi điểm

1 Phạm Xuân An 19K4091001 K53A (Marketing) Tư tưởng Hồ Chí Minh 3.5 3.5

2 Nguyễn Thị Ngọc Anh 20K4050051 K54G (Kế toán) Toán ứng dụng trong kinh tế 7.5 7.5

3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 19K4041007 K53A (KDTM) Kinh tế lượng 5.8 5.8

4 Châu Quốc Nhật Bảo 19K4011017 K53F (Kinh tế) Kinh tế vi mô 2 0.0 0.0

5 Bùi Thị Bình 19K4051023 K53B (Kế toán) Kinh tế vi mô 1 6.0 6.0

6 Bùi Thị Bình 19K4051023 K53B (Kế toán) Kế toán tài chính 1 6.5 6.5

7 Phan Thị Thanh Bình 20K4050082 K54E (Kế toán) Triết học Mac - Lênin 4.0 4.0

8 Trần Ngọc Bình 19K4021036 K53D (QTKD) Thương mại điện tử căn bản 5.6 5.6

9 Nguyễn Thị Mộng Cầm 20K4020116 K54F (QTKD) Pháp luật đại cương 5.3 5.3

10 Võ Thị Mỹ Châu 20K4050084 K54E (Kế toán) Triết học Mac - Lênin 0.0 0.0

11 Trương Khánh Chung 20K4030023 K54A (QTNL) Toán ứng dụng trong kinh tế 0.0 0.0

12 Hoàng Trọng Đăng 20K4280038 K54A (Logistics) Toán ứng dụng trong kinh tế 2.0 2.0

13 Phan Thị Đào 19K4051043 K5A (Kế toán) Tài chính - Tiền tệ 1 7.8 7.8

14 Đoàn Công Đạt 18K4021062 K52H (QTKD) Khởi sự doanh nghiệp 7.6 7.6

15 Đoàn Công Đạt 18K4021062 K52H (QTKD) Phương pháp nghiên cứu trong KD 5.5 5.2 GV chấm nhầm

16 Đoàn Công Đạt 18K4021062 K52H (QTKD) Quản trị sản xuất 6.3 6.3

17 Phạm Thành Đạt 20K4270042 K54 (KT quốc tế) Triết học Mac - Lênin 3.0 3.0

18 Trương Ngọc Minh Đạt 18K4081009 K52 (Tin học KT) Tài chính - tiền tệ 1 7.4 7.4

19 Nguyễn Thị Thúy Diễm 19K4021072 K53B (QTKD) Kinh tế vĩ mô 1 0.0 0.0

20 Hoàng Minh Đức 20K4070038 K54B (TCNH) Triết học Mac - Lênin 3.0 3.0

21 Lê Công Đức 20K4280042 K54B (Logistics) Toán ứng dụng trong kinh tế 2.0 2.0

22 Dương Thị Dung 18K4041023 K52C (KDTM) Đạo đức KD và tr.nhiệm XH của DN 8.0 8.0

23 Dương Thị Dung 18K4041023 K52C (KDTM) Quản trị tài chính 6.3 6.3

24 Trần Thị Hồng Dung 19K4011048 K53C (Kinh tế) Kinh tế môi trường 1.5 1.5

25 Võ Thùy Dương 18K4021058 K52H (QTKD) Phương pháp nghiên cứu trong KD 6.0 5.7 GV chấm nhầm

26 Võ Thùy Dương 18K4021058 K52H (QTKD) Quản trị sản xuất 3.8 3.8
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27 Trần Hậu Duy 18K4011034 K52D (Kinh tế) Tư tưởng Hồ Chí Minh 1.0 1.0

28 Phạm Thị Kim Duyên 19K4071041 K53B (TCNH) Kinh tế vi mô 1 5.0 5.0

29 Phan Thùy Duyên 20K4280047 K54A (Logistics) Toán ứng dụng trong kinh tế 9.0 9.0

30 Bùi Thị Trà Giang 20K4030029 K54A (QTNL) Toán ứng dụng trong kinh tế 3.5 3.5

31 Lê Thị Lệ Giang 19K4041027 K53A (KDTM) Nguyên lý kế toán 4.3 4.3

32 Lê Thị Lệ Giang 19K4041027 K53A (KDTM) Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 6.5 7.0 GV chấm sót ý

33 Đặng Thị Ngọc Hà 18K4021074 K52G (QTKD) Quản trị dự án 6.3 6.3

34 Hoàng Thị Ngọc Hà 19K4051071 K5A (Kế toán) Kinh tế vi mô 1 4.0 4.0

35 Mai Thị Thu Hà 19K4021111 K53C (QTKD) Nguyên lý kế toán 5.5 5.5

36 Nguyễn Thị Hà 18K4011057 K52D (Kinh tế) Đánh giá tác động môi trường 4.5 4.5

37 Hoàng Kim Thanh Hải 20K4030031 K54A (QTNL) Toán ứng dụng trong kinh tế 8.5 8.5

38 Lê Nguyễn Hồng Hải 20K4020183 K54C (QTKD) Toán ứng dụng trong kinh tế 8.0 8.0

39 Nguyễn Nam Hải 18K4051084 K52C (Kế toán) Kế toán chi phí 1 6.0 6.0

40 Hoàng Thị Ngọc Hân 18K4021089 K52A (QTKD) Hành vi tổ chức 4.9 4.9

41 Hoàng Thị Ngọc Hân 18K4021089 K52A (QTKD) Phương pháp nghiên cứu trong KD 5.0 5.0

42 Hồ Thị Thúy Hằng 18K4011070 K52D (Kinh tế) Tiếng Anh du lịch 3.0 2.8 GV làm tròn sai

43 Hồ Thị Thúy Hằng 18K4011070 K52D (Kinh tế) Tài chính DN lữ hành và du lịch 7.5 7.5

44 Phạm Thị Mỹ Hảo 19K4051097 K53F (Kế toán) Kinh tế vi mô 1 0.5 0.5

45 Lê Thị Thu Hiền 20K4020194 K54F (QTKD) Tâm lý học đại cương 7.8 7.8

46 Lê Thị Thu Hiền 20K4020194 K54F (QTKD) Toán ứng dụng trong kinh tế 7.5 7.5

47 Lê Thị Thu Hiền 20K4020202 K54C (QTKD) Triết học Mac - Lênin 1.5 1.5

48 Nguyễn Thị Hiền 19K4051104 K53F (Kế toán) Tài chính - tiền tệ 1 5.2 5.5 GV chấm sót câu

49 Nguyễn Thị Hiền 19K4051104 K53F (Kế toán) Quản trị học 5.8 5.8

50 Lê Bá Hiếu 18K4021112 K52H (QTKD) Kinh doanh quốc tế 4.0 4.0

51 Lê Bá Hiếu 18K4021112 K52H (QTKD) Phương pháp nghiên cứu trong KD 5.0 5.3 GV chấm nhầm

52 Lê Bá Hiếu 18K4021112 K52H (QTKD) Quản trị sản xuất 6.0 6.0

53 Lê Minh Hiếu 18K4021113 K52A (QTKD) Phương pháp nghiên cứu trong KD 6.0 6.5 GV chấm sót ý

54 Lê Minh Hiếu 18K4021113 K52A (QTKD) Quản trị sản xuất 7.0 7.5 GV chấm sót ý

55 Nguyễn Thị Hiếu 19K4011084 K53D (Kinh tế) Kinh tế môi trường 3.5 3.5

56 Trần Đức Hiếu 18K4021118 K52D (QTKD) Quản trị rủi ro 6.0 6.0

57 Nguyễn Thị Thanh Hoa 18K4051119 K52F (Kế toán) Thống kê kinh doanh 1 5.8 5.8
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58 Dương Thị Minh Hòa 19K4051116 K53F (Kế toán) Kiểm toán đại cương 6.3 6.3

59 Dương Thị Minh Hòa 19K4051116 K53F (Kế toán) Quản trị học 3.8 3.8

60 Lê Thị Thanh Hoài 20K4020219 K54I (QTKD) Triết học Mac - Lênin 3.0 4.0 GV chấm sót ý

61 Trần Thị Hoài 18K4021124 K52A (QTKD) Phương pháp nghiên cứu trong KD 7.5 7.5

62 Nguyễn Đình Nhật Hoàng 17K4021073 K.51D (QTKD) Kinh tế vĩ mô 1 7.5 7.5

63 Nguyễn Đình Nhật Hoàng 17K4021073 K.51D (QTKD) Quản trị chất lượng 5.5 5.5

64 Lê Thị Ánh Hồng 18K4021128 K52D (QTKD) Quản trị dịch vụ 6.3 6.3

65 Phan Thị Diệu Hồng 18K4021129 K52E (QTKD) Kinh doanh quốc tế 5.0 5.0

66 Lê Thanh Hưng 20K4130024 K54 (Kiểm toán) Toán ứng dụng trong kinh tế 3.5 3.5

67 Lê Vĩnh Hưng 20K4020021 K54A (QTKD) Triết học Mac - Lênin 0.0 0.0

68 Phạm Thị Hương 18K4051155 K52E (Kế toán) Quản trị học 5.5 5.5

69 Trần Thị Thu Hương 17K4131014 K.51A (Kiểm toán) Thuế và kế toán thuế 2 6.3 6.3

70 Trương Thị Hương 18K4051158 K52G (Kế toán) Quản lý thuế 6.5 6.5

71 Hoàng Quốc Huy 20K4070061 K54A (TCNH) Pháp luật đại cương 4.8 4.8

72 Hoàng Quốc Huy 20K4070061 K54A (TCNH) Toán ứng dụng trong kinh tế 5.5 5.5

73 Huỳnh Nhật Huy 20K4050219 K54G (Kế toán) Toán ứng dụng trong kinh tế 4.0 4.0

74 Nguyễn Đình Lê Huy 18K4071048 K52A (TC-NH) Tài chính quốc tế 1.8 1.8

75 Nguyễn Hữu Quốc Huy 20K4020263 K54E (QTKD) Triết học Mac - Lênin 4.0 4.0

76 Hồ Thị Bích Huyền 20K4020273 K54G (QTKD) Toán ứng dụng trong kinh tế 6.5 6.5

77 Hoàng Thanh Huyền 17K4081016 K.51 (Tin học KT) Kinh tế lượng 2.5 2.5

78 Hoàng Thanh Huyền 17K4081016 K.51 (Tin học KT) Địa lý kinh Tế 2.8 2.8

79 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 19K4011114 K53F (Kinh tế) Kinh tế vi mô 2 1.0 1.0

80 Nguyễn Khắc Khai 20K4020276 K54F (QTKD) Toán ứng dụng trong kinh tế 1.0 1.0

81 Phan Văn Khải 19K4051159 K53E (Kế toán) Chủ nghĩa xã hội khoa học 2.0 2.0

82 Lê Bảo Khang 18K4051161 K52B (Kế toán) Kế toán chi phí 1 3.0 3.0

83 Võ Thị Như Khánh 19K4071079 K53A (TCNH) Tư tưởng Hồ Chí Minh 4.0 4.0

84 Nguyễn Kin 19K4021213 K53A (QTKD) Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 5.5 5.5

85 Đỗ Thị Lài 18K4011129 K52C (Kinh tế) Kinh tế vi mô 2 1.0 1.0

86 Phan Thị Thúy Lài 18K4051174 K52E (Kế toán) Tài chính doanh nghiệp 1 3.3 3.3

87 Bùi Thị Linh 19K4051183 K5A (Kế toán) Kinh tế vi mô 1 8.0 8.0

88 Nguyễn Thị Hoàng Linh 17K4011091 K.51B (KH-Đầu tư) Kinh tế vĩ mô 1 5.5 5.5
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89 Nguyễn Thị Hoàng Linh 17K4011091 K.51B (KH-Đầu tư) Kinh tế vi mô 1 5.5 5.5

90 Nguyễn Thị Khánh Linh 18K4021189 K52C (QTKD) Phương pháp nghiên cứu trong KD 8.0 8.0

91 Nguyễn Thị Khánh Linh 18K4021189 K52C (QTKD) Quản trị chất lượng 7.5 7.5

92 Nguyễn Trần Khánh Linh 20K4280076 K54B (Logistics) Toán ứng dụng trong kinh tế 7.0 7.5 GV chấm sót ý

93 Huỳnh Thị Kim Loan 20K4050284 K54F (Kế toán) Pháp luật đại cương 5.5 5.0 GV chấm nhầm

94 Huỳnh Thị Kim Loan 20K4050284 K54F (Kế toán) Tin học ứng dụng 5.5 5.3 GV chấm sót câu

95 Phạm Thị Luyên 18K4041097 K52A (KDTM) Quản trị tài chính 8.3 8.3

96 Châu Thị Luyến 20K4010095 K54B (Kinh tế) Pháp luật đại cương 5.8 5.8

97 Châu Thị Luyến 20K4010095 K54B (Kinh tế) Tin học ứng dụng 6.3 6.3

98 Châu Thị Luyến 20K4010095 K54B (Kinh tế) Toán ứng dụng trong kinh tế 4.0 4.0

99 Đinh Thị Kiều Ly 19K4051210 K53G (Kế toán) Kinh tế vi mô 1 5.5 5.5

100 Hồ Thị Ly 20K4130030 K54 (Kiểm toán) Pháp luật đại cương 5.0 5.5 GV chấm sót ý

101 Hồ Thị Ly 20K4130030 K54 (Kiểm toán) Toán ứng dụng trong kinh tế 1.5 1.5

102 Lê Thị Bích Ly 20K4050293 K54B (Kế toán) Toán ứng dụng trong kinh tế 1.0 1.0

103 Nguyễn Thị Ly 20K4020346 K54G (QTKD) Toán ứng dụng trong kinh tế 4.5 5.5 GV chấm sót ý

104 Nguyễn Thị Cẩm Ly 20K4050295 K54F (Kế toán) Toán ứng dụng trong kinh tế 6.5 6.5

105 Trương Xơ Ly 19K4131023 K53 (Kiểm toán) Thống kê kinh doanh 1 8.3 8.3

106 Trần Thị Bích Mai 19K4011157 K53A (Kinh tế) Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.0 7.0

107 Ngô Thị Hồng Mão 18K4041102 K52B (KDTM) Quản trị dự án 5.0 5.0

108 Ngô Thị Hồng Mão 18K4041102 K52B (KDTM) Quản trị bán lẻ	 7.0 7.0

109 Đoàn Thị Ánh Minh 19K4051226 K53B (Kế toán) Kế toán tài chính 1 4.5 4.5

110 Nguyễn Lê Quang Minh 20K4070083 K54B (TCNH) Toán ứng dụng trong kinh tế 7.5 7.5

111 Nguyễn Thị Hồng Minh 20K4090199 K54E (Marketing) Pháp luật đại cương 5.8 5.8

112 Nguyễn Thị Hồng Minh 20K4090199 K54E (Marketing) Toán ứng dụng trong kinh tế 8.0 8.0

113 Nguyễn Thị Kiều My 19K4051229 K53E (Kế toán) Kế toán tài chính 1 4.5 4.5

114 Phan Hạ My 20K4050309 K54H (Kế toán) Quản lý nhà nước về kinh tế 2.5 4.0 GV chấm sót ý

115 Võ Thị Trà My 19K4051232 K5A (Kế toán) Quản trị học 0.0 0.0

116 Võ Thị Trà My 20K4050310 K54G (Kế toán) Toán ứng dụng trong kinh tế 6.5 6.5

117 Thái Phương Nam 15K4071070 K49 (Ngân hàng) Toán tài chính 1.8 2.3 GV chấm sót ý

118 Trần Thanh Nga 20K4020376 K54F (QTKD) Toán ứng dụng trong kinh tế 1.5 1.5

119 Trần Thị Thúy Nga 20K4280087 K54A (Logistics) Toán ứng dụng trong kinh tế 1.0 1.0
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120 Trương Thị Kiều Nga 20K4020382 K54I (QTKD) Toán ứng dụng trong kinh tế 2.0 2.0

121 Lê Nguyễn Hiếu Ngân 20K4030056 K54B (QTNL) Toán ứng dụng trong kinh tế 5.0 5.0

122 Đặng Minh Ngọc 19K4091114 K53B (Marketing) Thống kê kinh doanh 1 6.3 6.3

123 Lê Thị An Ngọc 18K4051238 K52D (Kế toán) Thống kê kinh doanh 1 7.2 7.2

124 Nguyễn Thị Bích Ngọc 20K4050340 K54H (Kế toán) Triết học Mác - Lênin 2.5 2.5

125 Văn Thị Hồng Ngọc 19K4091118 K53B (Marketing) Kinh tế vĩ mô 1 1.5 1.5

126 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 19K4051263 K53D (Kế toán) Chủ nghĩa xã hội khoa học 4.0 5.0 GV chấm sót ý

127 Phạm Thị Thanh Nhã 17K4041057 K.51A (KDTM) Lý thuyết xác suất và thống kê toán 5.0 5.0

128 Phạm Thị Thanh Nhã 17K4041057 K.51A (KDTM) Kinh tế vi mô 1 3.3 3.3

129 Phạm Thị Thanh Nhã 17K4041057 K.51A (KDTM) Quản trị học 6.0 6.0

130 Ngô Đức Hiếu Nhân 18K4081023 K52 (Tin học KT) Kinh tế vĩ mô 1 5.5 5.5

131 Hồ Phương Nhi 17K4101023 K.51 (KTNN) Kinh tế lượng 2.6 2.6

132 Lê Thị Hoài Nhi 20K4020450 K54F (QTKD) Pháp luật đại cương 7.5 7.5

133 Nguyễn Thị Ánh Nhi 20K4090233 K54D (Marketing) Toán ứng dụng trong kinh tế 5.5 5.5

134 Nguyễn Thị Lan Nhi 18K4071086 K52A (TC-NH) Toán ứng dụng trong kinh tế 1.5 1.5

135 Nguyễn Thị Lan Nhi 18K4021297 K52B (QTKD) Quản trị chất lượng 7.0 7.0

136 Nguyễn Thị Lan Nhi 18K4021297 K52B (QTKD) Quản trị rủi ro 6.8 6.8

137 Nguyễn Thị Lan Nhi 18K4071086 K52A (TC-NH) Nghiệp vụ ngân hàng trung ương 4.5 5.0 GV chấm sót ý

138 Nguyễn Thị Phương Nhi 19K4051286 K53F (Kế toán) Tài chính - tiền tệ 1 5.2 5.2

139 Nguyễn Thị Phương Nhi 19K4051286 K53F (Kế toán) Quản trị học 4.0 4.0

140 Trương Thị Kiều Nhi 19K4051294 K53G (Kế toán) Kinh tế vi mô 1 3.3 3.3

141 Dương Thị Quỳnh Như 20K4280102 K54B (Logistics) Tin học ứng dụng 7.3 7.2 GV làm tròn nhầm

142 Lê Thị Hồng Nhung 19K4091133 K53A (Marketing) Luật kinh tế 6.5 6.5

143 Lê Thị Hồng Nhung 19K4091133 K53A (Marketing) Thống kê kinh doanh 1 6.5 6.5

144 Nguyễn Văn Ninh 20K4090019 K54 B Marketing Pháp luật đại cương 5.5 5.5

145 Nguyễn Văn Ninh 20K4090019 K54 B Marketing Tin học ứng dụng 6.8 6.8

146 Phạm Đỗ Tô Ny 20K4050399 K54D (Kế toán) Xã hội học đại cương 4.3 4.5 GV chấm sót ý

147 Phạm Đỗ Tô Ny 20K4050399 K54D (Kế toán) Toán ứng dụng trong kinh tế 1.5 1.5

148 Võ Thị Kim Ny 18K4061013 K52 (KT chính trị) Quản trị học 0.0 0.0

149 Hoàng Thị Oanh 18K4071093 K52B (TC-NH) Phân tích tài chính 3.2 3.2

150 Ngô Thị Kim Oanh 19K4091137 K53A (Marketing) Thống kê kinh doanh 1 6.0 6.0
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151 Lê Thị Oánh 18K4051318 K52E (Kế toán) Kế toán chi phí 1 3.0 3.0

152 Lê Thị Oánh 18K4051318 K52E (Kế toán) Kế toán quản trị 2 2.0 2.0

153 Hồ Thế Hồng Pháp 19K4051316 K5A (Kế toán) Chủ nghĩa xã hội khoa học 4.5 4.5

154 Hồ Thế Hồng Pháp 19K4051316 K5A (Kế toán) Kế toán ngân hàng 4.8 4.8

155 Hồ Thế Hồng Pháp 19K4051316 K5A (Kế toán) Kiểm toán đại cương 5.5 5.5

156 Hồ Thế Hồng Pháp 19K4051316 K5A (Kế toán) Quản trị học 5.5 5.5

157 Dương Thị Phương 19K4091140 K53D (Marketing) Thống kê kinh doanh 1 4.8 4.8

158 Trần Nam Phương 20K4020519 K54K (QTKD) Pháp luật đại cương 3.5 3.5

159 Trần Thị Minh Phương 17K4131026 K.51A (Kiểm toán) Kiểm toán đại cương 7.8 7.8

160 Đoàn Thị Quý 18K4021373 K52B (QTKD) Quản trị rủi ro 5.3 5.3

161 Hà Thị Ngọc Quyền 20K4050437 K54H (Kế toán) Toán ứng dụng trong kinh tế 3.5 5.5 GV chấm sót câu

162 Lê Như Quỳnh 20K4050441 K54H (Kế toán) Toán ứng dụng trong kinh tế 1.8 1.8

163 Lê Thị Như Quỳnh 18K4021367 K52E (QTKD) Quản trị rủi ro 6.6 6.6

164 Châu Phước Sự 19K4071157 K53A (TCNH) Kinh tế vi mô 1 2.5 2.5

165 Đặng Nguyễn Khánh Tâm 17K4131115 K.51C (Kiểm toán) Kinh tế vĩ mô 1 6.0 6.0

166 Hồ Nhật Tân 19K4011264 K53D (Kinh tế) Chủ nghĩa xã hội khoa học 0.0 0.0

167 Hồ Nhật Tân 19K4011264 K53D (Kinh tế) Kinh tế môi trường 1.0 1.0

168 Trần Đình Tây 19K4041109 K53A (KDTM) Kinh tế lượng 1.8 1.8

169 Trần Ngọc Thạch 19K4011266 K53E (Kinh tế) Kinh tế môi trường 1.5 1.5

170 Bạch Quang Thái 19K4011267 K53F (Kinh tế) Kinh tế vi mô 2 1.0 1.0

171 Hồ Thị Thắm 18K4051387 K52G (Kế toán) Quản lý thuế 5.5 5.5

172 Võ Thị Hồng Thắm 17K4021239 K.51A (QTKD) Quản trị chất lượng 1.5 1.5

173 Hà Tấn Thành 19K4011274 K53E (Kinh tế) Kinh tế môi trường 1.0 1.5 GV chấm sót ý

174 Đoàn Thị Thảo 20K4050494 K54H (Kế toán) Pháp luật đại cương 4.5 4.5

175 Đoàn Thị Thảo 20K4050494 K54H (Kế toán) Quản lý nhà nước về kinh tế 5.5 5.5

176 Nguyễn Thị Như Thảo 17K4041086 K.51 (TM điện tử) Kinh tế vĩ mô 1 5.0 5.0

177 Nguyễn Thị Như Thảo 17K4041086 K.51 (TM điện tử) Phương pháp nghiên cứu trong KD 5.5 5.3 GV chấm nhầm

178 Nguyễn Thị Thanh Thảo 18K4051376 K52E (Kế toán) Kế toán tài chính 1 3.0 3.0

179 Nguyễn Thị Thu Thảo 19K4091172 K53D (Marketing) Kinh tế lượng 5.0 5.0

180 Nguyễn Thị Thu Thảo 19K4091172 K53D (Marketing) Kinh tế vĩ mô 1 5.0 5.0

181 Phan Thị Thảo 18K4051377 K52F (Kế toán) Kế toán chi phí 1 7.0 7.0
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182 Phan Thị Thảo 18K4051377 K52F (Kế toán) Thuế và kế toán thuế 2 4.5 4.5

183 Trần Thị Phương Thảo 17K4051334 K.51E (Kế toán) Toán ứng dụng trong kinh tế 2.3 2.3

184 Trần Thị Phương Thảo 17K4051334 K.51E (Kế toán) Kế toán tài chính 1 1.5 1.5

185 Phạm Hữu Thi 17K4011281 K.51C (KH-Đầu tư) Tư tưởng Hồ Chí Minh 0.0 0.0

186 Lê Chiêu Thìn 19K4041118 K53B (KDTM) Nguyên lý kế toán 4.0 4.0

187 Nguyễn Thị Diệu Thu 18K4051402 K52E (Kế toán) Thống kê kinh doanh 1 6.5 6.5

188 Đinh Thị Thu Thủy 18K4021446 K52F (QTKD) Phương pháp nghiên cứu trong KD 5.0 5.3 GV chấm sót ý

189 Đinh Thị Thu Thủy 18K4021446 K52F (QTKD) Quản trị chất lượng 2.5 2.5

190 Trần Thị Thanh Thủy 19K4051398 K53F (Kế toán) Kế toán ngân hàng 6.3 6.3

191 Trần Thị Cẩm Tiên 19K4051405 K53F (Kế toán) Quản trị học 5.9 5.9

192 Trần Thị Cẩm Tiên 19K4051405 K53F (Kế toán) Kinh tế vi mô 1 1.5 1.5

193 Lê Thành Tiến 19K4041125 K53A (KDTM) Kinh tế lượng 4.0 4.0

194 Lê Thành Tiến 19K4041125 K53A (KDTM) Thống kê kinh doanh 1 1.3 1.3

195 Đoàn Nhật Trâm 18K4051460 K52D (Kế toán) Tài chính doanh nghiệp 1 3.6 3.6

196 Đoàn Nhật Trâm 18K4051460 K52D (Kế toán) Thuế và kế toán thuế 2 3.3 3.3

197 Nguyễn Mai Trang 19K4021539 K53F (QTKD) Tư tưởng Hồ Chí Minh 0.0 1.0 GV chấm sót ý

198 Văn Thị Thùy Trang 19K4011336 K53A (Kinh tế) Kinh tế môi trường 1.5 1.5

199 Hà Thị Tú Trinh 17K4131136 K.51B (Kiểm toán) Phân tích tài chính 7.9 7.9

200 Lê Kiều Trinh 17K4031041 K.51 (QTNL) Phương pháp nghiên cứu trong KD 8.0 7.5 GV chấm nhầm

201 Lê Kiều Trinh 17K4031041 K.51 (QTNL) Quản trị dịch vụ 2.5 2.5

202 Lê Kiều Trinh 17K4031041 K.51 (QTNL) Quản trị sản xuất 4.5 4.5

203 Lê Kiều Trinh 17K4031041 K.51 (QTNL) Quản trị tài chính 8.0 8.0

204 Trần Xuân Trọng 20K4050582 K54G (Kế toán) Toán ứng dụng trong kinh tế 5.0 5.0

205 Đào Thanh Trúc 19K4051435 K5A (Kế toán) Quản trị học 7.0 7.0

206 Trần Thị Kim Trúc 20K4050583 K54F (Kế toán) Triết học Mac - Lênin 0.5 0.5

207 Nguyễn Văn Trường 20K4160079 K54A (TMĐT) Tâm lý học đại cương 7.0 7.0

208 Nguyễn Văn Trường 20K4160079 K54A (TMĐT) Toán ứng dụng trong kinh tế 7.0 7.0

209 Nguyễn Thị Cẩm Tú 18K4051492 K52C (Kế toán) Kế toán công 1 5.8 5.8

210 Nguyễn Thị Cẩm Tú 18K4051492 K52C (Kế toán) Tài chính doanh nghiệp 1 3.6 3.6

211 Phan Kỳ Anh Tú 19K4021564 K53E (QTKD) Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0 2.0

212 Tống Quang Tú 18K4011320 K52D (Kinh tế) Phân tích chính sách du lịch 0.0 0.0
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213 Đặng Phương Uyên 19K4051454 K53F (Kế toán) Quản trị học 4.1 4.4 GV cộng điểm nhầm

214 Nguyễn Thị Tường Uyên 16K4041144 K.50B (KDTM) Quản trị dịch vụ 3.5 3.5

215 Hoàng Thị Vân 20K4090384 K54E (Marketing) Pháp luật đại cương 2.8 3.5 GV chấm sót ý

216 Phạm Thị Vân 18K4011328 K52B (Kinh tế) Dự báo phát triển kinh tế xã hội 4.8 4.8

217 Nguyễn Thị Mỹ Văn 19K4131068 K53 (Kiểm toán) Quản trị học 3.4 3.4

218 Trương Công Nhã Văn 20K4090031 K54B (Marketing) Pháp luật đại cương 4.0 5.5 GV chấm sót ý

219 Lê Thị Hiền Vi 20K4040118 K54A (KDTM) Toán ứng dụng trong kinh tế 2.0 2.0

220 Lê Viết Việt 18K4061028 K52 (KT chính trị) Quản trị học 0.0 0.0

221 Đặng Tuấn Vũ 17K4011230 K.51B (KH-Đầu tư) Kinh tế môi trường 3.5 3.5

222 Lê Thiện Vũ 19K4021606 K53H (QTKD) Kinh tế vĩ mô 1 3.8 3.8

223 Lê Thị Hà Vy 19K4051479 K53C (Kế toán) Chủ nghĩa xã hội khoa học 0.0 0.0

224 Phạm Thị Phước Vy 20K4020732 K54H (QTKD) Toán ứng dụng trong kinh tế 6.0 6.0

225 Võ Thị Thanh Xuân 18K4021559 K52B (QTKD) Quản trị sản xuất 8.0 8.0

226 Châu Thị Mỹ Yến 20K4020742 K54E (QTKD) Pháp luật đại cương 6.5 6.5

227 Châu Thị Mỹ Yến 20K4020742 K54E (QTKD) Tâm lý học đại cương 8.3 8.3

228 Châu Thị Mỹ Yến 20K4020742 K54E (QTKD) Toán ứng dụng trong kinh tế 4.3 4.3

229 Hoàng Hải Yến 20K4070165 K54B (TCNH) Triết học Mac - Lênin 0.5 0.5

230 Lê Diệu Yến 19K4011374 K53C (Kinh tế) Tư tưởng Hồ Chí Minh 4.5 4.5

đã dược trả lời ở mỗi đơn và không được chấm phúc khảo trong kỳ này)

(Lưu ý: SV nào ghi SAI các thông tin như: Tên môn (Ví dụ: Kinh tế vĩ mô 1 hay 2? Kế toán TC 1 hay 2?...), Đợt học, học kỳ….  

PHÒNG KHẢO THÍ & BĐCLGD Huế, ngày 12 tháng 4 năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG CÁN BỘ THEO DÕI

Hoàng Quang Thành Phan Thị Bích Hạnh

(Đã ký)
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